
UBND HUYỆN ĐẮK SONG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ EM: PHẠM HUỲNH HẢI ĐĂNG 6A4
STK ủng hộ: 0942775599 Ngân hàng BIDV- Cô Phạm Thị Lập Hạnh: GV-Tổng phụ trách Đội (SĐT 0942775599)

(vì Ngân hàng viết HỌ TÊN không có dấu, có gì thiếu sót liên hệ SĐT cô Hạnh để điều chỉnh ạ. Trân trọng!

STT HỌ TÊN STK GỬI THỜI GIAN NHẬN SỐ TIỀN GHI CHÚ

1 Tài khoản không ghi tên 108878886072 20: 20' ngày 5/4/2025 100.000
2 Cô: Nguyễn Thị Hà 530021503112 20: 25' ngày 5/4/2025 200.000
3 Cô: Nguyễn Thị Thái Thủy 5300645679999 20: 27' ngày 5/4/2025 300.000
4 GĐ Bác Nhượng -Vân: Bí thư Đảng ủy xã Đăk Môl 5300198399999 20: 30' ngày 5/4/2025 1.000.000
5 Bác: Hoàng Thị Yến 5300205675254 20: 35' ngày 5/4/2025 300.000
6 Rose spa -  ( Bạn cô Ninh Lê) 20: 37' ngày 5/4/2025 500.000
7 Thầy: Đậu Đức Nam- THCS Nguyễn Trãi 5300215073940 20: 54' ngày 5/4/2025 200.000
8 Thầy: Phan Văn Quế- THCS Nguyễn Trãi 20: 54' ngày 5/4/2025 200.000
9 Cô: Lý Thị Hoàng Hảo -THCS Nguyễn Trãi 20: 54' ngày 5/4/2025 200.000
10 Cô: Ngô Thị Thúy Khanh -THCS Nguyễn Trãi 20: 54' ngày 5/4/2025 200.000
11 Facebook Na Nguyễn  ( Bạn cô Ninh Lê) 5300205777147 21: 04' ngày 5/4/2025 200.000
12 Thầy: Chu Văn Nho- THCS Nguyễn Trãi 5300215037969 21: 04' ngày 5/4/2025 500.000
13 Cô: Nguyễn Thị Liên 5300205899440 21: 04' ngày 5/4/2025 200.000
14 Cô: Phạm Thị Huyền 21: 15' ngày 5/4/2025 100.000
15 Cô: Trần Nữ Ngọc Anh 60189710308 21: 21' ngày 5/4/2025 200.000
16 Cô: Nguyễn Thị Ngân Giang -THCS Nguyễn Trãi 21: 25' ngày 5/4/2025 200.000
17 Tài khoản không ghi tên 328704070002425 21: 26' ngày 5/4/2025 100.000
18 Doanh nghiệp: Hồ Thị Hằng (TH Nguyễn Bỉnh Khiêm) 197827799999 21: 28' ngày 5/4/2026 1.000.000
19 Facebook Lê Trân  ( Bạn cô Ninh Lê) 5300205711690 21: 32' ngày 5/4/2025 200.000
20 Thầy: Lê Trung Thành- THCS Nguyễn Trãi 5300215074183 21: 34' ngày 5/4/2025 200.000
21 Thầy Hiệp cô Quyên- THCS Nguyễn Trãi 21: 40' ngày 5/4/2025 300.000
22 ĐTDT Quý MOBILE 0986990355 21: 49' ngày 5/4/2025 200.000
23 Cô: Nguyễn Thị Tâm 5300205582550 21: 49' ngày 5/4/2025 200.000
24 Cô: Dương Thi Hồng Thịnh 0986990355 22: 07' ngày 5/4/2025 100.000
25 Cô: Phan Thị Hạnh 5300205582550 22: 12' ngày 5/4/2025 200.000
26 Nội thất Ly Mạnh- Nguyễn Thị Ly 22: 37' ngày 5/4/2025 500.000
27 Tài khoản không ghi tên 4201015996407  00:15' ngày 6/4/2025 200.000
28 chú: Dương Minh Tân 5300205692332 06: 27' ngày 6/4/2025 300.000
29 Cô: Trần Thị Luân 55300255557979 07: 21' ngày 6/4/2025 500.000
30 Cô: Nguyễn Thi Thương 07: 33' ngày 6/4/2025 300.000
31 Chú: Nguyễn Đinh Thuật 0816531168 07: 35' ngày 6/4/2025 300.000
32 Cô: Trương Lê Bích Tuyền 07: 55' ngày 6/4/2025 200.000
33 Phụ huynh em Phan Ngọc Hoàng Thiên 9555556777777 09: 05' ngày 6/4/2025 200.000
34 Cô: Phan Thị Thảo Nguyên 09: 08' ngày 6/4/2025 200.000
35 Cô: Nguyễn Thi Nhẫn 0945050858 09: 19' ngày 6/4/2025 500.000
36 Cô: Thị Bi Át phụ huynh em P.H.Ha 105878325930 09: 25' ngày 6/4/2025 200.000
37 Cô: H'Thu- Trưởng đoàn Thanh niên Bon Juri ủng hộ 5300215088057  10:16' ngày 6/4/2025 100.000
38 Cô: Hồ Thị Cẩm Nhung 1031342962  10:40' ngày 6/4/2025 200.000
39 Tài khoản không ghi tên  11:12' ngày 6/4/2025 1.000.000



40 Thầy: Tống Văn Lệ- THCS Nguyễn Trãi 12:31' ngày 6/4/2025 500.000
41 Cô: Nguyễn Thị Chung:  GV cũ THCS Nguyễn Trãi 13:10' ngày 6/4/2025 300.000
42 Chú: Nguyễn Minh Hiếu 822441998 14:00' ngày 6/4/2025 200.000
43 GĐ Thầy Du cô Ngân: THCS Nguyễn Trãi 14:10' ngày 6/4/2025 400.000
44 GĐ thầy Cầu: THCS Nguyễn Trãi ( Nguyễn Thị Hường ck) 14:12' ngày 6/4/2025 300.000
45 Cô Nguyệt - Trường TH TÔ HIỆU 14:29' ngày 6/4/2025 200.000
46 Cô Lê Thúy Hằng: GV Tiểu học Ngô Gia Tự 18:18' ngày 6/4/2025 300.000
47 Thầy: Ngô Thành Chinh- THCS Nguyễn Trãi 18:42' ngày 6/4/2025 200.000
48 Phụ huynh em Trần Thái Bảo lớp 7A3 18:45' ngày 6/4/2025 200.000
49 Cô Dương Thị Nhài -GV THCS Trần Phú 19:02' ngày 6/4/2025 200.000
50 Cô Phan Thị Ngọc -THCS Nguyễn Trãi 19:25' ngày 6/4/2025 200.000
51 GĐ ông bà Sơn Hảo Bon jary 19:26' ngày 6/4/2025 300.000
52 Cô Lương Thị Hà  19:31' ngày 6/4/2025 100.000
53 Thầy Đỗ Đăng Công Hoàng - TPT Đội TH Ngô Gia Tự 19:37' ngày 6/4/2025 200.000
54 Cô Phạm Thị Lập Hạnh: TPT Liên đội Nguyễn Trãi 19:37' ngày 6/4/2025 1.000.000
55 Chú: Phan Đình Đông- PH Phan Đình Minh Quân lớp 9C 20:58' ngày 6/4/2025 100.000
56 Cô  Hoàng Thị Hà- TPT Đội TH Lương Thế Vinh 21:07' ngày 6/4/2025 200.000
57 Cô: Nguyễn Thị Diệp phụ huynh Lương Hữu Tú lớp 7A5 21:17' ngày 6/4/2025 200.000
58 Cô: Lê Thi Hòa- GV cũ trường THCS Nguyễn Trãi 21:33' ngày 6/4/2025 200.000
59 Cô: Lương Thi Thanh 22:24' ngày 6/4/2025 200.000
60 Tài khoản không ghi tên 0983931014 23:23' ngày 6/4/2025 100.000
61 Cô: Trần Thị Nhung- PH em Nguyễn Quốc Huy lớp 8C 07:08' ngày 7/4/2025 300.000
62 Cô: Nguyễn Thị Hạnh: PH em Chí Cường 6A3 0379662227 07:08' ngày 7/4/2025 300.000
63 cô Nguyễn Thảo Uyên: PH em Sỹ Uyên 08:17' ngày 7/4/2025 300.000
64 Cô Cao Thị Thu Thủy - GV cũ THCS Nguyễn Công Trứ 11:52' ngày 7/4/2025 200.000
65 PH em Đoàn Kiều Anh 9D và Đoàn Ngọc Hân 12:11' ngày 7/4/2025 200.000
66 Tài khoản không ghi tên 60213527765 12:40' ngày 7/4/2025 100.000
67 Cô: Huỳnh Thị Kim Hường -GV cũ THCS Nguyễn Trãi 14:23' ngày 7/4/2025 500.000
68 Cô Tô Thị Tố Uyên - THCS Nguyễn Trãi 16:23' ngày 7/4/2025 300.000
69 Cô: Trần Thị Chế 18:53' ngày 7/4/2025 200.000
70 Phụ huynh em Trương Hoàng Ngọc Tiến lớp 7a1 07:49' ngày 8/4/2025 200.000
71 Cô  Phạm Thảo Quyên - THCS Nguyễn Trãi 08:42' ngày 8/4/2025 200.000
72 Bà Loan (mẹ cô Ninh Lê) 11:21' ngày 8/4/2025 300.000
73 Nhóm bạn bè chú Việt E29 ( Bạn cô Ninh Lê) 12:36' ngày 8/4/2025 1.500.000
74 Tài khoản không ghi tên GỬI CHÚT LÒNG THÀNH ĐẾN CON 19:49' ngày 8/4/2025 300.000
75 Cô Cẩm GV trường THCS Nguyễn Tất Thành, Đăk Mil 09:43' ngày 9/4/2025 300.000
76 Cô Hoàng Thị Phương GV nghỉ hưu THCS Nguyễn Trãi 10:33' ngày 9/4/2025 300.000
77 Facebook Thanh My  ( Bạn cô Ninh Lê) 12:52' ngày 9/4/2025 200.000
78 PH em Lê Thanh Hoàng Long lớp 7A2 13:00' ngày 9/4/2025 200.000
79 Facebook cô Duyên Hoàng  ( Bạn cô Ninh Lê) 13:09' ngày 9/4/2025 300.000
80 Thầy Tuấn- C.Ty du học xuất khẩu lao động ( Bạn thầy Nho) 10:33' ngày 9/4/2025 500.000
81 Em Cát Tường lớp 6A3 13:08' ngày 9/4/2025 50.000
82 Cô Đào Thị Liêm - đối diện trường THCS Nguyễn Trãi 17:51' ngày 9/4/2025 200.000
83 Bác Dương Đinh Bac 18:59' ngày 9/4/2025 100.000
84 GĐ ông bà San Phương- Bon Jari 20:48' ngày 9/4/2025 300.000
85 GĐ chú Tiếp Thanh- Bon Jari 20:50' ngày 9/4/2025 200.000
86 Cô Hoàng Thị Lan- GV trường TH Ngô Gia Tự 21:08' ngày 9/4/2025 200.000
87 PH em Nguyễn Cao Khánh Linh lớp 7A4 07:25' ngày 10/4/2025 500.000
88 Em Nguyễn Thị Hồng Xinh- lớp 9D 12:26' ngày 10/4/2025 100.000



89 Cô Bùi Thị Miến- THCS Nguyễn Trãi 13:40' ngày 10/4/2025 500.000
90 Tập thể lớp 9D ủng hộ em Hải Đăng 14:01' ngày 10/4/2025 1.250.000
91 Facebook Thuý Mùi ( Bạn cô Ninh Lê) 15:03' ngày 10/4/2025 200.000
92 Cô Nguyễn Thị Quỳnh Phương- THCS Nguyễn Trãi 15:38' ngày 10/4/2025 200.000
93 GĐ Ông Thọ Bà Lanh -thôn Xuân Bình Đắk Săk 19:47' ngày 10/4/2025 300.000
94 PH em Bùi Mộc Trà trường Mầm non Họa My ủng hộ 09:13' ngày 11/4/2025 300.000
95 PH em Lê Vạn Gia Huy lớp 6A3 ủng hộ 11:13' ngày 11/4/2025 200.000
96 Nguyễn Thúy Vy 20:22' ngày 11/4/2025 300.000
97 PH Khánh Băng 100k và PH Ngọc Anh 100k, lớp 7A4 12:02' ngày 12/4/2025 200.000
98 PH em Dương Công Minh lớp 7A4 19:22 ngày 12/4/2025 100.000
99 Em Việt E29 và 2 cháu ủng hộ Hải Đăng ( Bạn cô Ninh Lê) 21:44' ngày 12/4/2025 500.000

100 Cô Nguyễn Thị Nga - THCS Nguyễn Trãi 10:22' ngày 13/4/2025 200.000
101 Em Hà Thanh lớp 8C ủng hộ em Đăng 10:24' ngày 13/4/2025 50.000
102 Mai Thị Tươi 10:24' ngày 13/4/2025 100.000
103 Đặng Văn Thịnh- PH em Thanh Bình lớp 6A3 06:49' ngày 14/4/2025 200.000
104 PH  em Nguyễn Thanh Trúc lớp 68B Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 200.000
105 Anh Nguyễn Phi Hổ -PH em Nguyễn Nhã Uyên lớp 6A1 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 200.000
106 Chị Phạm Thị Thảo-PH em Nguyễn Hạ Khương lớp 6A1 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 200.000
107 Cô Phan Thị Lệ Thanh- Hàng xóm trường NT Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 200.000
108 PH em Trần Xuân Luân lớp 6A2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 200.000
109 Em H Ka Ưn lớp 6A2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 50.000
110 Em Phạm Thanh Phượng lớp 6A2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 50.000
111 Em Nguyễn Thị Thúy Nga lớp 6A2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 100.000
112 PH em Ngọc Nhi lớp 6A2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 50.000
113 Em Nguyễn Thị Kiều My lớp 7a5 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 50.000
114 Thầy Trần Thanh Tâm -THCS Nguyễn Trãi Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 300.000
115 Cô Nguyễn Thị Minh Lộc -THCS Nguyễn Trãi Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 200.000
116 Thầy Ngô Xuân Quốc Trác -THCS Nguyễn Trãi Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 200.000
117 Cô Lê Thị Hoài Hương-THCS Nguyễn Trãi Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 200.000
118 Cô Nguyễn Thị Thủy-THCS Nguyễn Trãi Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 500.000
119 Thầy Tạ Thanh Nam -THCS Nguyễn Trãi Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 200.000
120 Thầy Trần Hữu Đức -THCS Nguyễn Trãi Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 200.000
121 Cô Phan Thị Việt và tập thể lớp 6A2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 500.000
122 PH em Triệu Thị Bích Ngọc lớp 9C Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 100.000
123 PH em H Khuyên lớp 9C Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 100.000
124 PH em Nguyễn Hải Chung lớp 9A Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 200.000
125 PH em Phạm Ngọc Ánh lớp 8B Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 100.000
126 PH em Thọ và em Hiền lớp 6A3 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 100.000
127 PH em Nguyễn Phi Hùng và em Gia Bảo lớp 6A3 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 100.000
128 Hội phụ huynh lớp 7A1 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 400.000
129 Tập thể lớp 6A4 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 1.000.000
130 Phụ huynh em Nguyễn Thị Thanh Thảo lớp 8D Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 100.000
131 Em Bích Trâm- lớp 7A5 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 50.000
132 Phụ huynh em Bích Trâm- lớp 7A5 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 50.000
133 PH em Đỗ Thị Phương Thảo- lớp 6A2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 50.000
134 Phụ huynh em Cẩm Hà 6A2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 200.000
135 PH em Lê Ngọc Ánh- lớp 6A2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 100.000
136 Em Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc lớp 6a2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 50.000
137 Em Phạn Khánh Thy lớp 6a2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 50.000



138 Em Triệu Thị Thảo- lớp 7A4 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 20.000
139 Em Nguyễn Thị Huyền Trang - lớp 7A2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 100.000
140 Em Ngô Bình Kim Ngân- lớp 7A2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 100.000
141 PH em Bùi Thi Hồng Ngân- lớp 7A2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 100.000
142  Em Bùi Thi Hồng Ngân- lớp 7A2 Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 50.000
143 PH em Nguyễn Minh Khôi lớp 8B Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 500.000
144 Em Lương Bảo An -lớp 8D Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 100.000
145 Em Nguyễn Tấn Phát- lớp 8C Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 100.000
146 GV- HS THCS Nguyễn Trãi Ủng hộ tại trường NT 14/4/2025 3.392.000
147 PH em Nguyễn Minh Nhật lớp 8C 13:03' ngày 14/4/2025 200.000
148 0037100012881007 ( không ghi tên) 19:18' ngày 14/4/2025 100.000
149 Cô Nguyễn Thị Dung- trường Ngô Gia Tự ( Bạn cô Ninh Lê) 18:18' ngày 14/4/2025 500.000
150 Nhóm bạn của Việt ( Bạn cô Ninh Lê) 19:54' ngày 14/4/2025 8.500.000
151 Cô Yến Nguyễn ( Bạn cô Ninh Lê) 19:53' ngày 14/4/2025 200.000
152 Facebook Dung Nguyễn ( Bạn cô Ninh Lê) 19:59' ngày 14/4/2025 200.000
153 Cô Trần Thị Thanh Hương  (Bạn cô Ninh Lê) 20:25' ngày 14/4/2025 200.000
154 GĐ chú Nam Dung 20:26' ngày 14/4/2025 300.000
155 Cựu HS THCS Nguyễn Trãi 200233939 21:05' ngày 14/4/2025 50.000
156 Phan Phương Thảo 21:14' ngày 14/4/2025 200.000
157 Trịnh Hồng Hoa- PH em Nhật Tiến 21:23' ngày 14/4/2025 100.000
158 Cô Đậu Thị Huệ- PH em Nguyễn Phúc Bảo Long lớp 7a1 21:37' ngày 14/4/2025 100.000
159 Anh Minh Hiếu ( Bạn cô Ninh Lê) 21:20' ngày 14/4/2025 300.000
160 Facebook Lam Ho ( Bạn cô Ninh Lê) 22:11' ngày 14/4/2025 2.000.000
161 Nguyễn Văn Toàn PH em Trần Thị Tuyết Mai - lớp 9B 07:57' ngày 15/4/2025 300.000
162 Nhóm bạn Việt ( Bạn cô Ninh Lê) 07:49' ngày 15/4/2025 1.000.000
163 Nhóm bạn Việt ( Bạn cô Ninh Lê) 13: 13' ngày 15/4/2025 500.000
164 Cô: Nguyễn Thị Kim Quyết 13: 32' ngày 15/4/2025 500.000 ủng hô 2 lần (200 + 300)
165 Nguyễn Minh Tuấn -PH em Vũ Thị Ngọc Anh 6a2 13: 32' ngày 15/4/2025 200.000
166 Nhóm bạn Việt ( Bạn cô Ninh Lê) 09: 05' ngày 15/4/2025 800.000
167 Quân thuốc An phát ( Bạn cô Ninh Lê) 07: 49' ngày 16/4/2025 500.000
168 Cô Vũ Thị Nguyệt- GV  trường Ngô Gia Tự (Bạn cô Ninh Lê) 07: 53' ngày 16/4/2025 200.000
169 Cô Mai- GV trường  Ngô Gia Tự (Bạn cô Ninh Lê) 07: 56' ngày 16/4/2025 200.000
170 Chú Dung Lan ( đối diện trường THCS Nguyễn Trãi) 18: 29' ngày 16/4/2025 300.000

TỔNG CỘNG: 58.612.000

Số tiền bằng chữ ( Năm mươi tám triệu sáu trăm mười hai ngàn đồng)

              Xác nhận của nhà trường Đăk Song, ngày 17 tháng 04 năm 2025
           Giáo viên Tổng phụ trách Đội

              Phạm Thị Lập Hạnh          


